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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  01/4/2023 Polyscias fruticosa (L.) Harms) belongs to the Araliaceae family and is 

widely grown in Vietnam and is often used sofar to promote human 

health. The main medicinal components in P. fruticosa are triterpenoid 

saponins. Although there were some studies on extraction of saponins 

from leaves and roots of P. fruticosa and evaluated the biological 

effects, the saponin extraction efficiency is highly dependent on the 

method and the source material. In this study, we investigated some 

factors such as solvent concentration, solvent ratio, time and 

temperature affecting the extraction efficiency of total saponins from P. 

Fruticosa planted in Thai Nguyen province and evaluation of 

antioxidant capacity of the extracts. The results show that: The optimal 

extraction condition is methanol solvent, the material/solvent ratio is 

1:12, extraction within 4 hours at 70℃ by heating stirring method. The 

leaf extract was determined by spectrophotometric method, with 

saponin content of 8.12 ± 0.59 mg/ml. The IC50 value of the saponin 

extract from was 17.14 μg/ml. 
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NGHIÊN CỨU TÁCH CHIẾT SAPONIN TỔNG SỐ VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG 

OXY HÓA TỪ DỊCH CHIẾT CÂY ĐINH LĂNG LÁ NHỎ (POLYSCIAS 

FRUTICOSA (L.) HARMS) TRỒNG TẠI THÁI NGUYÊN 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  01/4/2023 Đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms) thuộc họ Araliaceae, được 

trồng rộng rãi khắp Việt Nam và thường được dùng trong một số bài 

thuốc dân gian nhằm tăng cường sức khỏe cho con người. Thành phần 

dược liệu chính trong cây đinh lăng là các hợp chất saponin 

triterpenoid. Mặc dù đã có một số nghiên cứu tách chiết saponin từ lá, 

rễ cây đinh lăng và đánh giá tác dụng sinh học, tuy nhiên hiệu suất 

tách chiết phụ thuộc nhiều vào phương pháp và nguồn vật liệu. Trong 

nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành khảo sát một số yếu tố như 

phương pháp chiết, nồng độ, tỉ lệ dung môi, thời gian và nhiệt độ ảnh 

hưởng đến hiệu quả tách chiết saponin tổng số từ lá cây đinh lăng thu 

thập tại tỉnh Thái Nguyên và đánh giá khả năng chống oxy hoá trong 

dịch chiết thu được. Kết quả cho thấy, điều kiện tách chiết tối ưu là sử 

dụng dung môi methanol, tỉ lệ nguyên liệu/dung môi là 1:12, tách chiết 

trong vòng 4 giờ tại nhiệt độ 70℃ bằng phương pháp khuấy trộn gia 

nhiệt. Dịch chiết lá được xác định bằng phương pháp quang phổ, hàm 

lượng saponin là 8,12 ± 0,59 mg/ml có khả năng kháng oxy hóa cao, 

giá trị IC50 của dịch chiết saponin đạt 17,14 μg/ml. 
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1. Giới thiệu 

Đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms) thuộc họ Araliaceae, là cây trồng phân bố rộng rãi 

ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam [1]. Đã từ lâu đinh lăng được sử dụng trong 

nhiều bài thuốc hỗ trợ sức khỏe cho con người như tăng cường lưu thông khí huyết, giảm đau 

thấp khớp, kích thích tiêu hóa, giải độc, kháng khuẩn, tiêu viêm, giảm stress, chống oxy hóa, hạ 

đường huyết và bảo vệ gan,... [2]-[9]. Ở Việt Nam, y học cổ truyền đã ghi nhận lá cây đinh lăng 

có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh như Parkinson, Alzheimer, cải thiện các 

triệu chứng run tay chân, mất ngủ, suy nhược thần kinh [5]-[8]. Ngay từ thập niên 70, các nhà 

khoa học đã nghiên cứu về thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của dịch chiết từ rễ 

cây đinh lăng [1], [3]. Trong đinh lăng có các loại alkaloid, glycoside, saponin, flavonoid, tannin, 

vitamin B1, amino acid như methionine, lycine, cysteine,… [3]. Trong đó, nổi bật là hợp chất 

saponin triterpenoid là thành phần hóa học chính được tìm thấy trong lá và rễ [1], [10]. Nhiều nhà 

khoa học đã tìm cách tách chiết hợp chất này để nghiên cứu tác dụng sinh học của chúng. Cho tới 

nay đã có 12 loại saponin được phân lập từ lá và rễ của cây đinh lăng đã được báo cáo [10], [11].  

Hiện nay, xu hướng sử dụng dịch chiết saponin tổng số từ đinh lăng đang được quan tâm vì 

rút ngắn thời gian và làm giảm chi phí. Tuy nhiên, hàm lượng và hiệu quả tách chiết saponin 

không chỉ phụ thuộc vào loại vật liệu mà còn phụ thuộc nhiều vào quy trình tách chiết [12]-[16]. 

Để xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tách chiết saponin tổng số, trong nghiên 

cứu này, chúng tôi tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp chiết, nồng độ dung môi, tỷ 

lệ nguyên liệu và dung môi, nhiệt độ và thời gian chiết đến hàm lượng saponin tổng số. Đồng 

thời nghiên cứu tiến hành đánh giá khả năng chống oxy hóa từ dịch chiết thu được của lá cây 

đinh lăng lá nhỏ (Polyscias fruticosa (L.) Harms) trồng tại Thái Nguyên.  

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Cây đinh lăng lá nhỏ 4 năm tuổi được thu thập tại xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái 

Nguyên. Phương pháp lấy mẫu được tiến hành theo Nguyễn Thị Thu Hương và cộng sự (2020), 

lá cây đinh lăng khỏe mạnh, không sâu bệnh được hái khi trời mát cho vào túi mang về phòng thí 

nghiệm tiến hành phân tích [6]. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Chuẩn bị mẫu 

Lá đinh lăng sau khi rửa sạch được sấy khô ở 45oC đến khối lượng không đổi, nghiền nhỏ và 

bọc kín bảo quản ở 4oC phục vụ cho nghiên cứu. 

2.2.2. Chiết mẫu và xác định các yếu tố tối ưu đến hiệu quả trích ly saponin tổng số 

Cân chính xác 5g nguyên liệu cho vào bình tam giác 250 ml có dung môi chiết đã chuẩn bị sẵn. Để 

xác định phương pháp trích ly thích hợp, thí nghiệm tiến hành khảo sát các yếu tố bao gồm: 

- Ảnh hưởng của phương pháp chiết  

Mẫu được chiết bằng các phương pháp khác nhau như: chiết cách thuỷ, chiết siêu âm, chiết 

sohlex, khuấy gia nhiệt và chiết ở nhiệt độ thường. Mẫu được chiết trong dung môi methanol ở 

60oC sử dụng với tỷ lệ mẫu/dung môi là 1/12. Sau 4 giờ tiến hành xác định hàm lượng saponin 

tổng số. 

- Ảnh hưởng của dung môi chiết  

Sau khi xác định được phương pháp chiết phù hợp, tiến hành thử nghiệm một số loại dung 

môi khác nhau như: nước, ethanol, methanol, aceton, chloroform đến hiệu quả chiết. Thí nghiệm 

được tiến hành ở 60oC, thời gian chiết 4 giờ với tỷ lệ mẫu/dung môi là 1/12.    

- Ảnh hưởng của tỷ lệ mẫu/dung môi  

Dung môi cho hiệu quả tách chiết tốt nhất được lựa chọn để tiến hành đánh giá ảnh hưởng của 

tỷ lệ nguyên liệu/dung môi (NL/DM) đến hiệu suất trích ly saponin. Thí nghiệm tiến hành theo tỷ 

lệ NL/DM: 1:5; 1:8; 1:10, 1:12, 1:14, 1:16, 1:20. Thời gian chiết mẫu 4 giờ ở 60oC.  
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- Ảnh hưởng của thời gian chiết  

Để xác định thời gian chiết thích hợp, mẫu được chiết ở khoảng thời gian khác nhau: 2h, 

2h30, 3h, 3h30, 4h, 4h30, 5h ở 60oC dựa trên phương pháp chiết, thời gian và tỷ lệ NL/DM được 

xác định ở các thí nghiệm trước đó.  

 - Ảnh hưởng của nhiệt độ chiết  

Nhiệt độ trích ly được thử nghiệm ở 40, 50, 60 và 70℃. 

Các thí nghiệm được bố trí tuần tự, kết quả ở thí nghiệm trước làm cơ sở để bố trí thí nghiệm 

tiếp theo. Các thí nghiệm được tiến hành lặp lại 3 lần. Hàm lượng saponin tổng số trong dịch 

chiết (mg/ml) được xác định dựa trên đường chuẩn với chất chuẩn là axit oleanolic (Hình 1). 

 
Hình 1. Đường chuẩn của axit oleanolic 

2.2.3. Phương pháp xác định hàm lượng saponin tổng 

Hàm lượng saponin tổng số được xác định theo phương pháp của Gao và cộng sự (2001) [7] 

có một số điều chỉnh: Hút chính xác 0,2 ml mẫu cho vào ống nghiệm sau đó bổ sung thêm 0,2 ml 

dung dịch vanillin-axít acetic (5%) và 1,2 ml axít percloric, lắc đều và đun ở nhiệt độ 70℃ trong 

20 phút. Tiếp đến, dung dịch được làm lạnh nhanh và bổ sung thêm dung dịch axít acetic đến 

vạch 5 ml. Dịch chiết được đo quang phổ ở bước sóng 548 nm bằng máy đo UV-Vis. Hàm lượng 

saponin tổng số được xác định dựa trên đường chuẩn được xây dựng với chất chuẩn là axít 

oleanolic. Hàm lượng saponin (X) tính theo công thức dưới đây: 

X = 10^(-3) * (y-0.0017)/0.0061 * K * V/W (1) 

Trong đó: X là tổng hàm lượng saponin (mg/ml), V là tổng thể tích dịch chiết (ml), W là khối 

lượng mẫu đã sấy khô (g), y là độ hấp thụ, K là độ pha loãng. 

2.2.4. Đánh giá hoạt tính chống oxy hóa từ dịch chiết 

Khả năng kháng oxy hóa của dịch chiết saponin tổng số được tiến hành theo Seo và cộng sự 

(2014) [15]. 5 ml mẫu dịch chiết (0,1 g DW/ml) và 5 ml dung dịch axít ascoribic (0,5 mg/ml) 

được hòa với 1 ml dung dịch DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl, 0,1 mM). Hỗn hợp phản ứng 

được ủ trong tối 60 phút ở 25oC. Độ hấp thụ được đo ở bước sóng 517 nm bằng máy đo UV-Vis, 

sử dụng methanol làm đối chứng. Khả năng bắt gốc tự do DPPH của chất kháng oxy hóa được 

biểu diễn thông qua phần trăm ức chế (IC%) tính theo công thức: 

IC% =  (𝐴𝑐- 𝐴𝑒)/𝐴𝑐  × 100 (2) 

Trong đó: 𝐴𝑐: Giá trị mật độ quang của mẫu trắng - đối chứng 

                   𝐴𝑒: Giá trị mật độ quang của mẫu thử. 

Hiệu quả chống oxy hóa của dịch chiết được tính tại giá trị dịch chiết có thể ức chế 50% 

(𝐼𝐶50) các gốc tự do của thuốc thử và so sánh với giá trị 𝐼𝐶50 của axít ascoribic.  

2.2.5. Xử lý số liệu 

Số liệu được xử lý bằng Excell và phân tích phương sai (ANOVA) bằng phần mềm SPSS 

(version 20). 
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3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Ảnh hưởng của phương pháp đến khả năng tách chiết saponin tổng số 

Kết quả ảnh hưởng của phương pháp đến khả năng chiết saponin tổng số từ lá đinh lăng được 

thể hiện ở hình 2. Kết quả nghiên cứu cho thấy, phương pháp chiết có ảnh hưởng rất lớn đến khả 

năng trích ly saponin. 

 
Hình 2. Ảnh hưởng của phương pháp chiết khác nhau đến khả năng trích ly saponin từ lá đinh lăng. Hàm lượng 

saponin tổng số được đo sau 4h chiết ở 60oC trong dung môi methanol với tỷ lệ nguyên liệu/dung môi 1/12 

(Ghi chú: a, b, c, d, e: sự sai khác giữa các công thức thí nghiệm ở giá trị P<0,05 trong so sánh Duncan). 

Khi chiết ở nhiệt độ thường hàm lượng saponin tổng số đạt thấp nhất (đạt 1,24 mg/ml). Kết 

quả chiết ở nhiệt độ thường hoàn toàn phù hợp vì trong phương pháp này khả năng tiếp xúc của 

nguyên liệu và dung môi ít, nhiệt độ thấp cũng không tạo ra các chuyển động vật lý của cấu tử 

trong dung môi. Ở phương pháp chiết cách thủy, hàm lượng tách chiết saponin thu được đạt 5,76 

mg/ml. Điều này có thể do khi nhiệt độ tăng, vận tốc chuyển động của các cấu tử cũng tăng lên, 

tạo nên khả năng tiếp xúc giữa dung môi và nguyên liệu tốt hơn nên hiệu quả chiết cũng tăng so 

với điều kiện nhiệt độ thường. Hàm lượng saponin tổng số thu được đạt 4,78 mg/ml khi chiết 

bằng phương pháp sohlex. Nguyên nhân hàm lượng saponin tổng số thu được thấp hơn có thể do 

dung môi không tiếp xúc trực tiếp với nguyên liệu dẫn đến việc hiệu quả tách chiết chưa cao. 

Phương pháp chiết siêu âm cho kết quả khá thấp, hàm lượng saponin tổng số chỉ đạt 3,4 mg/ml. 

Hiệu quả chiết thu được cao nhất ở phương pháp khuấy gia nhiệt (đạt 7,73 mg/ml). Khuấy trộn 

kết hợp với nhiệt độ cao là yếu tố thuận lợi để nguyên liệu có thể tiếp xúc với dung môi nhiều 

nhất. Kết quả này cũng phù hợp với nghiên cứu của Lê Trung Khoang và cộng sự (2022) [12], 

Nguyễn Thị Ngọc Thúy và cộng sự (2020) [13]. 

3.2. Ảnh hưởng của dung môi đến khả năng tách chiết saponin  

 
Hình 3. Ảnh hưởng của dung môi đến khả năng tách chiết saponin từ lá đinh lăng. Hàm lượng saponin tổng 

số được tách chiết bằng phương pháp khuấy gia nhiệt sau 4h ở 60oC với tỷ lệ nguyên liệu/dung môi 1/12 

(Ghi chú: a, b, c, d, e: sự sai khác giữa các công thức thí nghiệm ở giá trị P<0,05 trong so sánh Duncan) 

Kết quả khảo sát ảnh hưởng của dung môi đến khả năng tách chiết saponin từ lá đinh lăng 

được trình bày ở hình 3. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, hàm lượng saponin tổng số thu được cao nhất (7,33 mg/ml) khi 

tách chiết ở dung môi methanol, tiếp đến là nước (5,76 mg/ml), chloroform (4,48 mg/l) và 
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acetone (1,63 mg/ml). Sự khác biệt về hàm lượng saponin tổng số có thể được lý giải do tính chất 

phân cực của các dung môi khác nhau. Nước và methanol là các dung môi có độ phân cực mạnh 

hơn các dung môi còn lại, vì vậy dễ dàng hòa tan các hợp chất saponin. Từ kết quả ở hình 2 và 3 

chứng tỏ methanol là dung môi cho hiệu quả trích ly saponic tốt nhất từ lá cây đinh lăng. Kết quả 

này cũng được chứng minh ở các nghiên cứu trước đó [16], [18].  

3.3. Ảnh hưởng của tỉ lệ nguyên liệu/dung môi methanol đến khả năng tách chiết saponin  

Kết quả khảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ nguyên liệu/dung môi methanol (NL/DM) đến khả năng 

tách chiết saponin từ lá đinh lăng cho thấy, khi tăng tỉ lệ NL/DM từ 1/5 đến 1/12 thì hiệu suất trích ly 

tăng lên từ 1,44 đến 7,53 mg/ml. Trong đó, tỷ lệ NL/DM=1/12 cho hiệu quả tách chiết tốt nhất, hàm 

lượng saponin đạt 7,53 mg/ml. Điều này có thể giải thích do lượng dung môi càng lớn thì khả năng 

thẩm thấu vào nguyên liệu và khả năng hòa tan các hợp chất vào dung môi sẽ tăng lên làm tăng tốc độ 

khuếch tán và hiệu suất trích ly, tăng giá trị mật độ quang. Tuy nhiên, giá trị mật độ quang giảm 

xuống khi tỉ lệ NL/DM≥1/14 (Hình 4) do saponin sau khi chiết bị pha loãng trong dung dịch. 

 
Hình 4. Ảnh hưởng của tỉ lệ nguyên liệu: dung môi methanol đến khả năng tách chiết saponin. Hàm 

lượng saponin tổng số được tách chiết bằng phương pháp khuấy gia nhiệt trong dung môi methanol sau 4h 

ở 60oC. 

(Ghi chú: a, b, c, d, e: sự sai khác giữa các công thức thí nghiệm ở giá trị P<0,05 trong so sánh Duncan). 

3.4. Ảnh hưởng của thời gian đến khả năng tách chiết saponin  

Kết quả khảo sát ảnh hưởng của thời gian đến khả năng tách chiết saponin từ lá đinh lăng 

được trình bày ở hình 5.  

 
Hình 5. Ảnh hưởng của thời gian đến khả năng tách chiết saponin. Hàm lượng saponin tổng số được tách 

chiết bằng phương pháp khuấy gia nhiệt ở 60oC trong dung môi methanol với tỷ lệ nguyên liệu/dung môi 1/12 

(Ghi chú: a, b, c, d, e: sự sai khác giữa các công thức thí nghiệm ở giá trị P<0,05 trong so sánh Duncan). 

Thời gian chiết là yếu tố ảnh hưởng lớn đến hiệu suất tách chiết. Thời gian càng dài thì lượng 

chất tan trích ly ra môi trường càng tăng. Kết quả thu được trong hình 5 cho thấy, hàm lượng 
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saponin tổng số có xu hướng tăng dần từ 1,43 đến 7,73 mg/ml khi tăng thời gian chiết từ 2h đến 

4h. Tuy nhiên, khi tiếp tục tăng thời gian thì hàm lượng saponin tổng số giảm. Điều này có thể 

được lý giải là do saponin là một chất kém bền và có thể bị phân hủy nếu thời gian trích ly quá 

dài. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương tự với báo cáo của Trần Bảo Huy và cộng sự (2019) 

[16] khi trích ly saponin từ loài Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Radik, tương tự với nghiên 

cứu của Nguyễn Hoàng Anh và cộng sự (2020) trong nghiên cứu trích ly saponin từ đảng sâm 

bằng phương pháp trích ly hỗ trợ enzyme [17]. Từ kết quả nghiên cứu trên cho thấy, thời gian 

chiết là 4 giờ cho hiệu quả trích ly saponin cao nhất. 

3.5. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến khả năng tách chiết saponin  

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến khả năng tách chiết saponin cho thấy nhiệt độ 

có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất trích ly (Hình 6). Ở 40oC, hàm lượng saponin thu được chỉ 

đạt 2,02 mg/ml. Hàm lượng saponin được trích ly tăng dần khi tăng nhiệt độ từ 40℃ đến 70℃. 

Hàm lượng saponin cao nhất (8,12 mg/ml) thu được khi mẫu được chiết ở 70oC sau 4h. 

 
Hình 6. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến khả năng tách chiết saponin. Hàm lượng saponin tổng số được tách 

chiết sau 4h bằng phương pháp khuấy gia nhiệt ở 60oC trong dung môi methanol với tỷ lệ nguyên 

liệu/dung môi 1/12 

(Ghi chú: a, b, c, d, e: sự sai khác giữa các công thức thí nghiệm ở giá trị P<0,05 trong so sánh Duncan). 

3.6. Hoạt tính chống oxy hóa từ dịch chiết saponin từ đinh lăng 

 
Hình 7. Mối tương quan giữa hoạt tính ức chế gốc tự do và nồng độ dịch chiết saponin 

Hoạt tính chống oxy hóa của dịch chiết saponin tổng số được đánh giá qua khả năng khử gốc 

tự do DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) và được thể hiện qua giá trị IC50. Giá trị IC50 càng 

thấp sẽ có hoạt tính chống oxy hóa càng cao và ngược lại. Kết quả nghiên cứu ở hình 7 và 8 cho 

thấy, mặc dù dịch chiết saponin tổng số từ đinh lăng có giá trị IC50 (17,14 μg/ml ) cao hơn so với 
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axít ascorbic (IC50= 13,03 μg/ml) nhưng vẫn thể hiện khả năng chống oxy hóa rõ rệt so với các 

kết quả nghiên cứu trước đó của Nguyễn Ngọc Quývà cộng sự (2019, 2020) khi nghiên cứu khả 

năng chống oxy hóa của dịch chiết từ lá và rễ cây đinh lăng thu được giá trị IC50 lần lượt đạt 

73,54 μg/ml và 96,14 µg/ml [19], [20]. 

 
Hình 8. Mối tương quan hoạt động ức chế gốc tự do và nồng độ axit ascrobic 

4. Kết luận 

Từ kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng tách chiết saponin từ lá đinh lăng hiệu quả nhất với 

dung môi là methanol, tỉ lệ nguyên liệu/dung môi là 1/12, thời gian chiết là 4 giờ và nhiệt độ trích 

ly là 70℃. Dịch chiết thu được có hàm lượng saponin ở lá đinh là 8,12 mg/ml và có khả năng 

kháng oxy hóa cao, giá trị IC50 đạt 17,14 μg/ml. 
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